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PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãy phân tích vai trò của các thành thị đối với châu Âu thời trung đại? 
- Về kinh tế: thành thị ra đời đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển.
- Về Chính trị: thành thị góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia, dân tộc.
- Về xã hội: sự ra đời của thành thị Dẫn đến sự giải thể của chế độ nông nô,  đưa đến sự xuất hiện của tầng lớp thị dân.
- Về văn hóa: Thành thị còn là các trung tâm văn hóa. Thành thị mang không khí tự do và mở mang tri thức cho mọi người; tạo cơ sở để xây dựng nền văn hóa mới, tạo tiền đề cho việc hình thành các trường đại học lớn ở châu Âu.
[bookmark: _Hlk118118415]Câu 2: Hãy lập và hoàn thành bảng tóm tắt những đặc điểm của lãnh địa và thành thị Tây Âu Trung đại theo bảng dưới đây?
	Nội dung
	Lãnh địa phong kiến
	Thành thị trung đại

	Thời gian xuất hiện
	Giữa thế kỷ IX
	Thế kỷ XI

	Thành phần dân cư
	Lãnh chúa phong kiến và nông nô
	Thương nhân và thợ thủ công

	Hoạt động kinh tế
	Kinh tế nông nghiệp là chủ yếu
Đời sống kinh tế trong lãnh địa khép kín, chủ yếu tự cung tự cấp
	Trao đổi hàng hoá và lập xưởng sản xuất                   



Câu 3: Theo em trong các cuộc phát kiến địa lí, cuộc phát kiến nào quan trọng nhất? Vì sao?
* Trong các cuộc phát kiến địa lí, cuộc phát kiến địa lý của Ma-gien-lăng là cuộc phát kiến địa lý quan trọng nhất. 
*Bởi vì:
- Trong lịch sử các cuộc phát kiến địa lý thì đây là cuộc phát kiến có hành trình dài nhất (3 năm). Hành trình của Ph. Ma-gien-lăng và đoàn thuỷ thủ đã đi vào lịch sử loài người như là chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển, đi qua các đại dương lớn như Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
- Luận điểm “Trái đất hình tròn” được chứng tỏ là đúng đắn, tạo cơ sở rất lớn bảo vệ cho luận điểm “Mặt trời là trung tâm” và “Trái đất hình tròn”.
- Quá trình hoàn thành bản đồ thế giới được thúc đẩy từ đó tạo điều kiện cho các cuộc phát kiến tiếp theo.
- Góp phần làm sụp đổ các tư tưởng triết học bảo thủ, sai lầm của giáo hội Thiên Chúa.
Câu 4: Theo em cống hiến quan trọng nhất mà các phát kiến địa lí của C. Cô-lôm-bô và Ph.Ma-gien-lăng đem lại cho lịch sử nhân loại là gì? Vì sao?
*Cống hiến quan trọng nhất mà các phát kiến địa lí của C. Cô-lôm-bô và Ph Ma-gien-lăng đem lại cho lịch sử nhân loại là nó đã tìm ra những con đường mới, vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới để tăng cường giao lưu giữa các châu lục.
*Vì sao?
- Bởi lẽ nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc phát kiến là do nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng, con đường giao lưu buôn bán từ Tây Á và Địa Trung Hải lại bị người A – rập độc chiếm. Vấn đề cấp thiết đặt ra là phải tìm ra con đường thương mại mới. 
- Các cuộc phát kiến của C.Cô-lôm-bô và Ph Ma-gien-lăng đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết vấn đề cấp bách đó. Chính vì thế, đây là cống hiến quan trọng nhất của các cuộc phát kiến địa lí.
















A.TRẮC NGHIỆM
1/ Sự kiện nào đánh dấu chế độ chiếm hữu nô lệ La Mã chấm dứt, chế độ phong kiến ở Tây Âu bắt đầu.
………………………………………………………………………………………………………………
2/ Những việc làm của việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã?
………………………………………………………………………………………………………………

3/ Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?
………………………………………………………………………………………………………………
4/ Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?
………………………………………………………………………………………………………………
5/  Lực lượng giữ vai trò sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu thời kì Trung đại là
 ………………………………………………………………………………………………………………
6/ Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là gì?
………………………………………………………………………………………………………………
7/ Giai cấp giữ vai trò sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến ở Tây Âu là
………………………………………………………………………………………………………………

8/ Ngành kinh tế chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời trung đại là
………………………………………………………………………………………………………………
9/ Cư dân sống trong các thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu là
………………………………………………………………………………………………………………
10/ Vì sao xuất hiện thành thị trung đại?
………………………………………………………………………………………………………………
11/.IDLS7PHa STT 28 Ai là người sáng lập ra Thiên Chúa giáo?	
………………………………………………………………………………………………………………
12/ Thiên Chúa giáo ra đời vào ở vùng Giê-ru-da-lem nay thuộc quốc gia nào?
………………………………………………………………………………………………………………
13/.IDLS7PHa STT 28 Thiên Chúa giáo ra đời vào khoảng thời gian nào?
………………………………………………………………………………………………………………
14/ Thời trung đại, tôn giáo nào ở Châu Âu đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội?
………………………………………………………………………………………………………………
15/ Những quốc gia nào đi tiền phong trong các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV-XVI?
………………………………………………………………………………………………………………
16/Người đẩu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thê' giới bằng đường biển là 
………………………………………………………………………………………………………………
17/  Các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?
………………………………………………………………………………………………………………
18/  Cuộc phát kiến địa lí  C. Cô-lôm-bô đi theo hướng nào?
………………………………………………………………………………………………………………
B. TỰ LUẬN







